
PHỤC LỤC 1. DANH SÁCH CÁC MỎ KHOANH ĐỊNH KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CẤP GIẤY PHÉP 

TRƯỚC LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 2010 CÓ HIỆU LỰC 

(Kèm theo Quyết định số  456   /QĐ-UBND ngày    14   /3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT 
Giấy phép 

thăm dò 

Giấy phép 

khai thác 

Tổ chức, 

cá nhân 

được cấp 

phép khai 

thác 

Vị trí khai 

thác 

Diện 

tích 

(ha) 

Số hiệu 

trên bản 

đồ quy 

hoạch 

Số hiệu 

điểm 

mốc 

X (m) Y (m) Ghi chú 

I. Đá xây dựng   

 Huyện Tuy Phong       

1 

  

3538/GP-

UBND 

10/12/2009 

Công ty CP 

VLXD & 

KS Bình 

Thuận  

Núi Tào tại 

xã Phước 

Thể, Tuy 

Phong 

7,6852 KT-D-16 

1 1.246.503 525.902 

  

2 1.246.455 526.014 

3 1.246.072 525.744 

4 1.246.106 525.463 

5 1.246.262 525.615 

6 1.246.306 525.820 

2 

  

259/GP-

UBND 

21/01/2009 

Công ty CP 

VLXD & 

KS Bình 

Thuận 

Phong Phú, 

huyện Tuy 

Phong 

15 KT-D-17 

1 1.242.232 516.126 điều chỉnh 

tại Giấy 

phép KTKS 

số 1725/GP-

UBND ngày 

26/6/2017 

2 1.242.235 516.550 

3 1.242.099 516.470 

4 1.241.972 516.470 

5 1.241.836 516.576 

6 1.241.832 516.129 

Huyện Hàm Thuận Bắc       

3 

3486/GP-

UBND 

07/12/2009 

Giấy phép 

KTKS số 

3100/GP-

UBND ngày 

12/11/2021 

Công ty CP 

đầu tư phát 

triển Sa 

Phát  

Núi Ếch, xã 

Hồng Liêm, 

Hàm Thuận 

Bắc  

39,15 KT-D-5 

1 1.236.375  473.160 

  

2 1.236.631  473.993 

3 1.236.401  474.355 

3’  1.236.338  474.332 

4’  1.236.318  474.176 



2 

 

5 1.236.224  473.996 

6 1.236.012  473.564 

7 1.236.260  473.162 

4 

  

142 QĐ - 

ĐCKS 

20/01/1997 

Công ty CP 

Tân Việt 

Phát 

Tà zôn 5, 

Hồng Sơn,  

Hàm Thuận 

Bắc 

7,3 KT-D-6 

1 1.222.614 465.179 nhận chuyển 

nhượng theo 

Giấy phép 

KTKS số 

3073/GP-

UBND ngày 

29/11/2019  

2 1.222.662 465.512 

3 1.222.416 465.512 

4 1.222.425 465.180 

5 

  

1713/GP-

UBND 

03/07/2007 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư xây dựng 

Trường 

Phúc Hải 

Bắc núi Tà 

Zôn, xã 

Hồng Sơn, 

Hàm Thuận 

Bắc 

5,998 KT-D-7 

1 1.222.667 465.668 nhận chuyển 

nhượng theo 

Giấy phép 

KTKS số 

3296/GP-

UBND 

26/11/2021 

2 1.222.404 465.940 

3 1.222.282 465.839 

4 1.222.549 465.564 

6 

  

17531/GP-

UBND 

2/07/2008 

Công ty 

TNHH 

Thép Trung 

Nguyên 

Đông núi Tà 

Zôn, xã 

Hồng Sơn, 

Hàm Thuận 

Bắc 

9 KT-D-8 

1 1.222.117 465.856 

  
2 1.222.235 466.021 

3 1.221.677 466.103 

4 1.221.796 465.859 

7 

  

547/GP-

UBND 

27/02/2008 

Công ty CP 

Tà Zôn 

 Đông núi Tà 

Zôn, xã Hàm 

Đức, huyện 

Hàm Thuận 

Bắc 

2,37 KT-D-9a 

1 1.220.913 465.146 

  

2 1.221.298 465.226 

2' 1.221.000 465.283 

18,63 KT-D-9b 

3 1.221.658 465.693 

4 1.221.660 465.948 

5 1.221.244 465.774 

6 1.221.056 465.450 

7 1.221.237 465.424 

8 1.221.365 465.369 

8   26 KT-D-10 1 1.220.786 464.237   
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3942 

QĐ/ĐCKS 

27/12/1996 

Công ty CP 

VLXD & 

KS Bình 

Thuận 

Mỏ Tà Zôn 

II, Núi 

TaZon, Hàm 

Đức, Hàm 

Thuận Bắc 

2 1.221.288 464.216 

3 1.221.343 464.716 

4 1.220.807 464.721 

9   

3944/QĐ - 

ĐCKS 

27/12/1996 

Công ty CP 

XD CTGT 

677 

Tà zôn, Hàm 

Đức, Hàm 

Thuận Bắc 

18 KT-D-11 

1 1.221.826 463.881 

  

2 1.221.668 464.073 

3 1.221.333 464.196 

4 1.221.060 464.167 

5 1.220.816 464.032 

6 1.221.427 463.898 

Huyện Hàm Thuận Nam       

10 

2957/GP-

UBND    

22/12/2010 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (1) 

Công ty Cp 

Tập đoàn 

Bitexco 

Núi Chóp 

Vung 3, Xã 

Hàm Kiệm,  

Hàm Thuận 

Nam 

9,16 KT-D-26 

1 1.210.932 441.231 

  

2 1.210.985 441.325 

3 1.210.786 441.578 

4 1.210.677 441.564 

5 1.210.412 441.271 

6 1.210.642 441.299 

11   

1099/GP-

UBND 

24/5/2010 

Công ty CP 

Tà Zon 

Chóp Vung 

2, xã Hàm 

Kiệm, Hàm 

Thuận Nam 

10 KT-D-27 

1 1.210.861 441.103 nhận chuyển 

nhượng theo 

Giấy phép 

KTKS số 

740/GP-

UBND ngày 

26/3/2021 

2 1.210.356 441.047 

3 1.210.423 441.272 

4 1.210.642 441.299 

5 1.210.934 441.231 

12   

491/GP-

UBND 

21/2/2011 

Công ty CP 

ĐT Khoáng 

sản - Than 

Đông Bắc 

Núi Chóp 

Vung 1, xã 

Hàm Kiệm, 

Hàm Thuận 

Nam 

30 KT-D-28 

1 1.210.189 441.028 

  

2 1.210.689 441.578 

3 1.210.005 441.481 

4 1.209.683 441.126 

5 1.209.779 440.982 

13   16 KT-D-29 1 1.199.995 433.058   
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3941/QĐ - 

ĐCKS 

27/12/1996 

Công ty 

TNHH 

MTV 

QL&XDCT 

71 

Tân Lập, 

Hàm Thuận 

Nam 

2 1.199.591 433.251 

3 1.199.445 433.092 

4 1.199.561 432.875 

5 1.199.804 432.828 

6 1.199.964 432.932 

14 

2466/GP-

UBND 

31/08/2009 

Giấy phép 

KTKS số 

2320/GP-

UBND 

7/9/2018 

Công ty 

TNHH 

XD&TM 

Hồng Gia  

Đồi đá thuộc 

xã Tân Lập, 

huyện hàm 

Thuận Nam 

(HTN) 

14,77 KT-D-30 

1 1.198.820 422.784 

  

2 1.198.812 422.764 

3 1.198.758 422.715 

4 1.198.574 423.121 

5 1.198.330 423.023 

6 1.198.402 422.722 

7 1.198.522 422.626 

15 

3823/GP-

UBND 

30/12/2009 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (2) 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Tân 

Thuận  

Lập Sơn, xã 

Tân Lập, 

Hàm Thuận 

Nam  

14,2 KT-D-32 

1 1.198.689 424.504 

  

2 1.198.501 424.724 

3 1.198.229 424.488 

4 1.198.294 424.361 

5 1.198.139 424.287 

6 1.198.274 424.134 

16 

1349/GP-

UBND 

22/6/2010 

Giấy phép 

KTKS số 

1624/GP-

UBND ngày 

14/7/2020 

Công ty 

TNHH XD 

- TM - DV 

Sài Gòn 

Phố Đông 

Thôn Lập 

Sơn 2, xã 

Tân Lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

36,16 KT-D-33 

1 1.196.880 420.931 

  

2 1.196.794 421.622 

3 1.196.674 421.629 

4 1.196.506 421.586 

5 1.196.339 421.656 

6 1.196.208 421.035 

17   

2208/GP-

UBND 

27/9/2010 

Công ty CP 

ĐT khai 

thác 

khoáng sản 

Đông 

Dương 

mỏ đá Tân 

Lập 1, xã 

Tân Lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

38,5 KT-D-34 

1 1.196.206 421.035 

  

2 1.196.341 421.677 

3 1.195.714 421.709 

4 1.195.601 421.129 
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18 

902/GP-

UBND 

15/4/2011 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (3) 

Công ty CP 

SX TM An 

Đạt 

Lập Sơn 3, 

xã Tân Lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

18 KT-D-35 

1 1.195.355 421.855 

  
2 1.195.031 422.178 

3 1.194.654 421.728 

4 1.195.158 421.678 

 Huyện Hàm Tân       

19   

1426/GP-

UBND 

30/6/2011 

Công ty CP 

Ngoại 

thương phát 

triển và Đầu 

tư Đức Lợi 

Mỏ đá Tân 

Đức 1, xã 

Tân Đức, 

huyện Hàm 

Tân 

30 KT-D-18 

1 1.206.425 399.211 

  
2 1.206.412 399.603 

3 1.205.758 399.562 

4 1.205.755 399.052 

20   

2674/QĐ-

CTUBBT 

ngày 

19/10/2001 

Công ty 

TNHH ĐT 

Tân Hà  

Mỏ đá Tân 

Hà, xã Tân 

Hà,  huyện 

Hàm Tân 

14,7 KT-D-21 

A 1.191.420 415.689 nhận chuyển 

nhượng theo 

Giấy phép 

KTKS số 

2698/GP-

UBND 

15/9/2016 

B 1.191.910 415.659 

C 1.191.890 415.979 

D 1.191.450 415.999 

21 

1032/GP-

UBND  

6/5/2011 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (4) 

Công ty 

TNHH 

Khoáng sản 

Thái Bình 

Dương 

Tân Xuân 2, 

xã Tân Xuân, 

huyện Hàm 

Tân 

64,3 KT-D-22 

1 1.186.418 412.403 

  

2 1.186.648 412.062 

3 1.187.272 412.464 

4 1.186.989 412.758 

5 1.186.920 412.902 

6 1.186.913 412.070 

7 1.186.565 412.205 

8 1.186.272 413.012 

9 1.186.359 412.569 

22 

204/GP-

UBND 

25/01/2010 

Giấy phép 

KTKS số 

3820/GP-

UBND 

25/11/2014 

Công ty CP 

Khai thác 

và Chế biến 

khoáng sản 

Hàm Tân 

Mỏ đá Tân 

Xuân thuộc 

xã Tân Xuân, 

huyện hàm 

Tân 

37,95 KT-D-23 

1 1.186.004 410.391 

  

2 1.186.004 410.697 

3 1.185.931 410.740 

4 1.185.525 410.736 

5 1.185.530 410.335 
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6 1.186.096 409.860 

7 1.186.092 410.250 

8 1.185.531 410.178 

23 

1280/GP-

UBND  

10/6/2011 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (5) 

Công ty 

TNHH 

Khoáng sản 

Thái Bình 

Dương 

Thắng Hải 2, 

xã Thắng 

Hải, huyện 

Hàm Tân 

17,5 KT-D-25 

1 1.170.990 397.835 

  

2 1.171.197 398.125 

3 1.170.806 398.227 

4 1.170.541 397.999 

5 1.170.494 397.865 

6 1.170.730 397.887 

7 1.170.882 397.786 

Huyện Tánh Linh       

24 

678/GP-

UBND 

29/03/2010 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (6) 

Đoạn QL 

công trình 

GT Bình 

Thuận  

Xã La Ngâu, 

Tánh Linh 
3,49 KT-D-1 

1 1.236.339 422.740 

  

M1 1.236.292,29 422.838,67 

M2 1.236.262,91 422.838,32 

M3 1.236.192,62 422.879,45 

M4 1.236.187,05 422.885,09 

M5 1.236.118,34 422.873,86 

M6 1.236.144,67 422.662,19 

25   

459/GP-

UBND 

24/02/2010 

Công ty 

TNHH KT 

CBKS 

Hồng Sơn 

Bình Thuận 

Xã Gia An 

và thị trấn 

Lạc Tánh, 

huyện Tánh 

Linh 

2,85 KT-D-2a 

A 1.223.539 409.804 

  

B 1.223.714 409.677 

C 1.223.741 409.823 

D 1.223.533 409.941 

5,55 KT-D-2b 

E 1.223.932 409.036 

F 1.224.142 409.150 

I 1.223.911 409.464 

K 1.223.878 409.238 

26 

2769/GP-

UBND 

1/12/2010 

Giấy phép 

KTKS số 

1105/GP-

Công ty CP 

Công trình 

6 

Núi Kiết, xã 

Suối Kiết, 
41,346 KT-D-3 

1 1.198.820 422.784 

  2 1.198.812 422.764 

N3 1.198.758 422.715 
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UBND 

6/5/2019 

huyện Tánh 

Linh 
N2 1.198.574 423.121 

N1 1.198.330 423.023 

4 1.198.402 422.722 

II. Cát xây dựng   

Huyện Hàm Tân       

27 

78/GP-

UBND 

10/1/2011 

Giấy phép 

KTKS số 

2319/GP-

UBND ngày 

10/9/2021 

Công ty CP 

Tập Đoàn 

Bitexco 

xã Tân Đức, 

huyện Hàm 

Tân 

24,5033 KT-C-15 

1 1.204.931 401.982 

  

2 1.204.953 402.008 

3 1.204.992 402.133 

4 1.205.062 402.266 

5 1.204.987 402.268 

6 1.204.906 402.322 

7 1.204.852 402.350 

8 1.204.915 402.365 

9 1.204.927 402.429 

10 1.204.886 402.534 

11 1.204.921 402.621 

12 1.205.079 402.780 

13 1.205.099 402.901 

14 1.204.738 402.906 

15 1.204.669 402.531 

16 1.204.733 402.475 

17 1.204.659 402.480 

18 1.204.609 402.206 

  

19 1.204.759 402.033 

20 1.204.798 402.261 

21 1.204.886 402.222 

22 1.204.938 402.144 

23 1.204.921 402.046 

Khu 1: 22,605 ha 
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24 1.205.251 402.251 

25 1.205.250 402.418 

26 1.205.126 402.467 

27 1.205.127 402.327 

Khu 2: 1,8983 ha 

28   

1933/GP-

UBND 

27/8/2010 

Công ty CP 

Ngoại 

thương phát 

triển và 

Đầu tư Đức 

Lợi 

Tân Đức 1, 

xã Tân Đức, 

huyện Hàm 

Tân 

65,736 KT-C-16 

1 1.203.443 400.204 

  

2 1.203.469 400.704 

3 1.202.994 400.927 

4 1.201.986 400.402 

5 1.201.970 400.136 

6 1.202.387 400.155 

7 1.202.385 400.205 

8 1.202.788 400.224 

9 1.202.786 400.264 

10 1.202.769 400.298 

11 1.202.769 400.324 

12 1.202.783 400.324 

13 1.202.779 400.424 

14 1.202.929 400.430 

15 1.202.927 400.480 

16 1.202.972 400.483 

17 1.202.971 400.556 

18 1.202.997 400.551 

19 1.203.022 400.485 

20 1.203.128 400.490 

21 1.203.139 400.290 

22 1.203.339 400.299 

23 1.203.343 400.200 

29   
Công ty 

TNHH 

Mỏ cát xây 

dựng Tân 
50 KT-C-18 

1 1.196.285 406.326 nhận chuyển 

nhượng theo 2 1.195.662 407.173 
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1323/GP-

UBND        

17/6/2011 

MTV KS 

Trường 

Phước 

Phúc 1, xã 

Tân Phúc, 

huyện Hàm 

Tân 

3 1.195.226 407.173 Giấy phép 

KTKS số 

2052/GP-

UBND ngày 

7/8/2015 

4 1.195.298 406.407 

5 1.195.768 406.487 

30   

3645/GP-

UBND 

17/12/2009 

Công ty 

TNHH Lan 

Thu Hà  

Mỏ cát Tân 

Nghĩa 2, thị 

trấn Tân 

Nghĩa, huyện 

Hàm Tân  

12,2 KT-C-19 

Khu A 

gia hạn theo 

Giấy phép 

KTKS số 

3534/GP-

UBND       

ngày 

08/12/2017 

1 1.194.528 410.100 

2 1.194.481 410.285 

3 1.194.441 410.231 

4 1.194.406 410.174 

5 1.194.435 410.056 

Khu B 

6 1.194.436 410.622 

7 1.194.384 410.666 

8 1.193.850 410.544 

9 1.193.885 410.402 

10 1.194.145 410.387 

11 1.194.340 410.438 

31   

759/GP-

UBND 

05/04/2010 

Công ty CP 

Tà Zôn 

mỏ cát Tân 

Nghĩa 1, thị 

trán Tân 

Nghĩa, huyện 

Hàm Tân 

60,5 KT-C-20 

1 1.194.406 410.699 

  

2 1.194..241,48 411.643,77 

3 1.194.147,62 411.636,1 

4 1.194.130,14 411.724,84 

5 1.194.066,67 411.710,34 

6 1.194.062,58 411.704,23 

7 1.194.131,88 411.321,63 

8 1.193.322,73 411.161,93 

9 1.193.292,28 410.920,65 
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10 1.193.855,59 410.735,58 

11 1.193.891,82 410.579,64 

Huyện Tánh Linh       

32   

3213/GP-

UBND 

11/11/2009 

Tạ Văn Cầu 

Sông La 

Ngà,  xã Gia 

An, Tánh 

Linh 

810m KT-C- 5 

1 1.236.651 402.117 
Giấy phép 

khai thác gia 

hạn số 

403/GP-

UBND ngày 

10/02/2022  

2 1.236.099 402.295 

III. Sét gạch ngói   

Huyện Bắc Bình       

33   

2028/GP-

UBND 

31/07/2008 

Công ty CP 

gạch tuynel 

Bắc Bình 

Mỏ sét Bình 

an, xã Bình 

an, huyện 

Bắc Bình 

32,857 

KT-S-12a 

1 1.252.796 490.454 

  

2 1.252.798 490.621 

3 1.252.756 490.723 

4 1.252.561 490.793 

5 1.252.311 490.836 

6 1.252.060 491.035 

7 1.251.796 491.426 

8 1.251.715 491.326 

9 1.251.992 490.976 

10 1.252.215 490.709 

11 1.252.219 490.724 

12 1.252.431 490.645 

KT-S-12b 

13 1.252.466 490.436 

  

14 1.252.625 490.628 

15 1.252.174 490.687 

16 1.251.954 490.944 

17 1.251.683 491.287 

18 1.251.667 491.268 
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19 1.251.774 491.130 

20 1.251.660 490.995 

21 1.251.739 490.780 

22 1.252.004 490.654 

23 1.252.110 490.633 

Huyện Hàm Thuận Nam       

34 

2612/GP-

UBND 

02/10/2008 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (7) 

Công ty CP 

Tân Tân 

xã Tân Lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam  

58,5 KT-S-17 

1 1.201.680 419.435 

  

2 1.201.668 420.332 

3 1.200.469 420.779 

4 1.200.633 420.210 

5 1.201.452 420.107 

6 1.201.453 419.432 

35   

1176/GP-

UBND 

29/04/2009 

Công ty CP 

Sông Phan 

Tân Lập 2, 

xã Tân Lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

35,22 KT-S-18 

A 1.201.476 420.500 

  

2 1.201.475 420.794 

B 1.201.404 420.818 

C 1.201.345 420.744 

D 1.201.284 420.860 

3 1.201.218 420.882 

E 1.201.061 421.111 

F 1.200.819 421.083 

G 1.200.722 421.002 

5 1.200.619 421.058 

6 1.200.622 420.723 

H 1.201.414 420.425 

36   

609/GP-

UBND 

9/3/2011 

DNTN Tân 

Thịnh 

Thiện 

Xã Tân lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

35,6 KT-S-19 

G1 1.201.068 421.217 

  

2 1.201.001 421.727 

1' 1.201.038 422.174 

5' 1.200.994 422.568 

4' 1.200.780 421.872 
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5 1.200.625 422.064 

6 1.200.487 421.962 

7 1.200.616 421.337 

G2 1.200.696 421.278 

G3 1.200.805 421.277 

G4 1..200.900 421.219 

37  

2667/QĐ-

CTUBBT  

15/10/2003 

Công ty CP 

VLXD & 

KS Bình 

Thuận 

Xã Tân Lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

83,33 KT-S-20 

1 1.200.782 421.871 

  
2 1.199.926 422.851 

3 1.200.162 423.203 

4 1.201.114 422.984 

38   

1114/GP-

UBND 

25/5/2010 

Công ty CP 

ĐT Tân 

Quang 

Cường - 

Bình Thuận 

mỏ sét Tân 

Lập 4, xã 

Tân Lập, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

70 KT-S-21 

1 1.200.674 421.071 

  

2 1.200.515 421.819 

3 1.200.058 422.155 

4 1.199.850 422.119 

5 1.199.857 421.524 

6 1.200.087 420.941 

39   

1462/GP-

UBND 

27/05/2009 

Công ty CP 

Đại Kim 

Sơn 

Xã Tân Lập, 

Hàm Thuận 

Nam 

27,5 KT-S-22 

1' 1.200.224 422.513 

  

2 1.199.931 422.847 

3 1.200.174 423.198 

3' 1.200.598 423.096 

4' 1.200.744 423.183 

5 1.200.777 423.286 

6 1.199.812 423.349 

7 1.199.739 423.104 

10 1.199.882 422.885 
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11 1.199.900 422.790 

12 1.199.998 422.598 

13 1.200.159 422.467 

 Huyện Hàm Tân       

40   

1315/GP-

UBND 

18/06/2010 

 Công ty 

TNHH Phú 

Đạt 

mỏ sét Sông 

Phan 1, xã 

Sông Phan, 

huyện Hàm 

Tân 

32,8 KT-S-14 

A 1.200.222 419.320 

  

B 1.200.221 419.419 

C 1.200.122 419.468 

D 1.200.071 419.518 

E 1.200.070 419.618 

F 1.200.174 419.717 

G 1.200.173 419.846 

H 1.200.121 419.913 

I 1.200.025 419.867 

J 1.199.996 419.916 

K 1.200.071 419.987 

L 1.200.026 420.045 

M 1.199.917 420.116 

N 1.199.893 420.243 

O 1.199.718 419.912 

P 1.199.536 419.608 

Q 1.199.539 419.362 

R 1.199.730 419.375 

S 1.199.817 419.348 

T 1.199.916 419.416 

U 1.200.025 419.369 

Huyện Tánh Linh       

41 
3635/GP-

UBND 

21/GP-

UBND                   

04/01/2018 

  DNTN 

Anh Quân  

Thôn 1, xã 

Gia An, Tánh 

Linh 

2 KT-S-8 

1 1.234.906 401.123 Cấp lại từ 

Giấy phép 

khai thác 

2 1.234.905 401.075 

3 1.234.862 401.055 
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ngày 

17/12/2015 
4 1.234.863 400.955 khoáng sản 

số 538/GP-

UBND ngày 

27/2/2008 

5 1.234.999 400.958 

6 1.234.999 401.123 

42 

1137/GP-

UBND 

7/5/2018 

 Trần Sâm 

Thôn 1, xã 

Gia An, Tánh 

Linh 

1 KT-S-8 

1 1.234.863 400.955 

2 1.234.862 401.055 

3 1.234.778 401.014 

4 1.234.713 401.000 

5 1.234.714 400.951 

43 

3619/GP-

UBND 

16/12/2009 

Giấy phép 

KTKS số 

2688/GP-

UBND ngày 

08/10/2018 

Công ty 

TNHH Đức 

Mạnh 

Xã Nghị 

Đức, Tánh 

Linh  

5 KT-S-3 

1 1.238.390 403.552  

  

2 1.238.348 403.591  

3 1.238.324 403.605  

4 1.238.128 403.660  

5 1.238.107 403.802  

6 1.237.926 403.686  

7 1.238.296 403.747  

44 

885/GP-

UBND 

ngày 

27/3/2008 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (8) 

Công ty 

TNHH SX 

VLXD 

Thiên 

Thanh  

khu vực 

Đồng Bồ, xã 

Gia An, Tánh 

Linh 

4 

KT-S-5 

1 1.235.400 401.302 

  
2 1.235.488 401.025 

3 1.235.344 401.025 

4 1.235.255 401.302 

45 

Chưa cấp 

phép khai 

thác (9) 

DNTN Tân 

Hùng Lan 

khu vực 

Đồng Bồ, xã 

Gia An, Tánh 

Linh 

9 

1 1.235.719 401.302 

  

2 1.235.807 401.076 

3 1.235.757 401.023 

4 1.235.488 401.025 

5 1.235.400 401.302 

46 
  

DNTN Tân 

Lộc Sơn 

Gia An 3, xã 

Gia An 
7,923 KT-S-6 

1 1.123.592 401.630 
  

2 1.123.572 401.300 
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1033/GP-

UBND   

13/5/2010 

3 1.123.547 401.300 

4 1.123.535 401.636 

47 

  

5249/UBBT-

NLN 

20/12/2004 

DNTN KT 

sét Thuận 

Lợi 

Thôn 1, xã 

Gia An  

30,85 KT-S-7a 

1 1.234.712 401.121 

  

2 1.235.309 401.127 

3 1.235.101 401.774 

4 1.234.702 401.690 

55,3 KT-S-7b 

5 1.233.063 400.901 

6 1.233.047 402.200 

7 1.232.747 402.196 

8 1.232.513 400.894 

48 

  

918/GP-

UBND 

27/4/2010 

Công ty 

TNHH 

Thuận Kiều 

 Gia An 2, xã 

Gia An,  

Tánh Linh 

46,26 KT-S-10 

A 1.235.255 402.123 

  

B 1.235.156 402.665 

C 1.234.629 402.797 

D 1.234.647 401.681 

E 1.235.037 401.756 

F 1.235.036 402.122 

49 

  

872/GP-

UBND 

7/4/2011 

DNTN Anh 

Quân 

Gia An 5, xã 

Gia An, 

huyện Tánh 

Linh 

15 KT-S-11 

1 1.234.318 401.764 

  
2 1.234.191 402.639 

3 1.233.938 402.636 

4 1.233.939 402.429 

50 

  

1339/GP-

UBND                   

21/6/2011 

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Quang 

Suối Ba Thê, 

xã Gia An, 

Tánh Linh 

30 KT-S-4 

1 1.238.432 402230 

  
2 1.238.286 403.093 

3 1.237.964 403.056 

4 1.238.096 402.138 

Huyện Đức Linh       

50 

  

2323/GP-

UBND 

13/10/2010 

Công ty 

TNHH 

Thái Bảo - 

Bình Thuận 

Xã Sùng 

Nhơn, huyện 

Đức Linh 

28 KT-S-1 

1 1.241.086 402.085 

  
2 1.241.043 402.264 

3 1.240.322 401.980 

4 1.240.063 401.772 
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5 1.239.989 401.595 

6 1.240.181 401.350 

7 1.240.331 401.351 

8 1.240.234 401.712 

51 

  

3528/GP-

UBND 

22/12/2008 

Công ty CP 

Công nghệ 

Giấy và bao 

bì Bắc Mỹ 

Xã Mê Pu, 

huyện Đức 

Linh 

40 KT-S-2 

1 1.240.021 403.496 

  
2 1.239.530 404.203 

3 1.239.141 403.861 

4 1.239.682 403.236 

IV. Vật liệu san lấp   

Huyện Hàm Thuận Bắc       

52 

  

2113/GP-

UBND 

16/9/2010 

DNTN Sơn 

Thắng 

Thôn 6, xã 

Hàm Đức, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc 

7,8 KT-SL-5 

1 1.215.363 463.918 

cấp lại Giấy 

phép KTKS 

số 3549/GP-

UBND ngày 

10/12/2015 

2 1.215.370 463.990 

3 1.215.775 464.117 

4 1.215.833 463.927 

5 1.215.694 463.869 

6 1.215.658 463.911 

7 1.215.620 463.897 

8 1.215.609 463.930 

9 1.215.516 463.900 

10 1.215.525 463.862 

11 1.215.385 463.811 

53 

  

660/GP-

UBND 

3/4/2012 

DNTN 

Tuấn Tú 

Khu phố Phú 

Trường, thị 

trấn Phú Long, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc 

9 KT-SL-6 

1 1.215.185 463.848 cấp lại GP 

KTKS số 

3758/GP-

UBND 

25/12/2015 

2 1.215.304 464.103 

3 1.214.895 464.120 

4 1.214.908 463.852 
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